
THỨ TIẾT
12OT1

12B01

12OT2

12B02

12OT3

12B03

12OT4

12B04

12OT5

12B05

12OT6

12B06

12OT7

12B07

12OT8

12B08

12OT9

12B09

12OT10

12B10
THỨ TIẾT 12PD1 12PD2

1 OAnh-A2 OLí-L4 OToán-T3 OToán-T7 OToán-T9 OToán-T4 OVăn-V1 OAnh-A7 OToán-T1 OĐịa-D1 1

2 OAnh-A2 OLí-L4 OToán-T3 OToán-T7 OToán-T9 OToán-T4 OVăn-V1 OAnh-A7 OToán-T1 OĐịa-D1 2

3 OAnh-A2 OLí-L4 OVăn-V9 OVăn-V6 OAnh-A7 OVăn-V1 OToán-T3 OGDCD-CD2 OGDCD-CD3 OToán-T7 3

4 OLí-L3 OHóa-H5 OVăn-V9 OVăn-V6 OVăn-V3 OVăn-V1 OToán-T3 OGDCD-CD2 OGDCD-CD3 OToán-T7 4

5 5

1 OHóa-H5 OAnh-A2 OToán-T7 OToán-T9 OSử-SU1+12B1 OGDCD-CD2 OSử-SU4 OSử-SU5 OAnh-A7 1 OToán-T2 OToán-T4

2 OHóa-H5 OAnh-A2 OToán-T7 OToán-T9 OSử-SU1+12B1 OGDCD-CD2 OSử-SU4 OSử-SU5 OAnh-A7 2 OToán-T2 OToán-T4

3 OToán-T7 OAnh-A2 OAnh-A7 OVăn-V3 OSử-SU1+12B1 OSử-SU4 OToán-T6 OSử-SU5 OVăn-V9 3 OVăn-V6 OVăn-V3

4 OToán-T7 OVăn-V9 OAnh-A7 OVăn-V3 OVăn-V1+12B1 OSử-SU4 OToán-T6 4 OVăn-V6 OVăn-V3

5 5

1 OSinh-SI1+12B2 OToán-T3 OVăn-V6 OAnh-A7 OĐịa-D3+12B8 OAnh-A2 OVăn-V9 OToán-T7 1 OĐịa-D1

2 OSinh-SI1+12B2 OToán-T3 OGDCD-CD3+12B1 OAnh-A7 OĐịa-D3+12B8 OAnh-A2 OVăn-V9 OToán-T7 2 OĐịa-D1

3 OToán-T2 OToán-T7 OSinh-SI1+12B4 OGDCD-CD3+12B1 OLí-L1 OĐịa-D3+12B8 OAnh-A2 OToán-T1 OAnh-A7 3 OAnh-A2 OAnh-A7

4 OToán-T2 OToán-T7 OSinh-SI1+12B4 OLí-L1 OSử-SU4 OAnh-A7 OToán-T1 OVăn-V9 4 OAnh-A2 OAnh-A7

5 5

1 OLí-L3 OAnh-A2 OAnh-A7 OSinh-SI1 OGDCD-CD2 OToán-T3 OĐịa-D1+12B1+12B8 OSử-SU5+12B5 1

2 OLí-L3 OAnh-A2 OLí-L9+12B4 OSử-SU1 OSinh-SI1 OGDCD-CD2 OToán-T3 OĐịa-D1+12B1+12B8 OSử-SU5+12B5 2

3 OHóa-H2 OAnh-A2 OLí-L9+12B4 OSử-SU1 OSinh-SI1 OToán-T4 OVăn-V1 OĐịa-D1+12B1+12B8 OSử-SU5+12B5 3 OSử-SU4 OSử-SU3

4 OHóa-H2 OLí-L9+12B4 OGDCD-CD3+12B1 OLí-L1 OToán-T4 OVăn-V1 OVăn-V6 OAnh-A7 OĐịa-D1 4 OSử-SU4 OSử-SU3

5 5

1 OToán-T2 OHóa-H5+12B5 OĐịa-D1+12B3 OHóa-H3 OAnh-A2 OĐịa-D3+12B5 OVăn-V6 OAnh-A7 OGDCD-CD3+12B5 1

2 OToán-T2 OHóa-H5+12B5 OĐịa-D1+12B3 OHóa-H3 OAnh-A2 OĐịa-D3+12B5 OVăn-V6 OAnh-A7 OGDCD-CD3+12B5 2

3 OVăn-V3 OHóa-H5+12B5 OĐịa-D1+12B3 OHóa-H3 OAnh-A2 OĐịa-D3+12B5 OToán-T6 OVăn-V9 OGDCD-CD3+12B5 3

4 OVăn-V3 OSinh-SI1+12B4 OSử-SU1 OGDCD-CD2 OToán-T6 OGDCD-CD3 OVăn-V9 4

5 5

1. Môn Hoá: 12B3 (12hs) + lớp 12B5 (21hs): Học tại lớp 12B3 – Thứ 6, tiết 1-3

2. Môn Vật lí: 12B4 (20hs) + 12B3 (26hs): Học tại lớp 12B3 – Thứ 5, tiết 1-3

3. Môn Sinh học: 12B4 (20hs) + 12B3 (26hs): Học tại lớp 12B3 – Thứ 4, tiết 3, 4 và Thứ 6, tiết 4

4. Môn Địa lí: 12B5 (12hs) + 12B7 (24hs): Học tại lớp 12B7 - Thứ 6, tiết 1-3

5. Môn GDCD: 12B5 (12hs) + 12B10 (32hs): Học tại lớp 12B10 - Thứ 6, tiết 1-3

6. Môn Lịch sử: 15B5 (12hs) + 12B10 (32hs): Học tại lớp 12B10 - Thứ 5, tiết 1-3

7. Môn Địa lí: 12B3 (14hs) + 12B4 (24hs): Học tại lớp 12B4 - Thứ 6, tiết 1-3

8. Môn Địa lí: 12B1 (6hs) + 12B8 (12hs) + 12B9 (33hs): Học tại lớp 12B9 - Thứ 5, tiết 1-3

9. Môn Địa lí: 12B6 (22hs) + 12B8 (15hs): Học tại lớp 12B6 - Thứ 4, tiết 1-3

10. Môn Sinh: 12B1 (18hs) + 12B2 (6hs): Học tại lớp 12B1 - Thứ 4, tiết 1-2

11. Môn Lịch sử: 12B1 + 12B6: Học tại lớp 12B6 - Thứ 3, tiết 1-3

12. Môn GDCD: 12B1 + 12B4: Học tại lớp 12B4 - Thứ 4, tiết 1-2 và thứ 5, tiết 4

BUỔI CHIỀU

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  VÀ HỌC PHỤ ĐẠO
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